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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E - 12 CATALOGUE BỘ
LY HỢP KHỞI ĐỘNG HONDA WAVE 100

KWYP (2013)

Mã EPC EPCDOV0003804
Thương hiệu HONDA
Dòng xe WAVE
Năm SX 2013
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE WAVE 100

KWYP (2013)
Số phụ tùng 25 chi tiết
Tổng giá trị 3,378,031đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E - 12
CATALOGUE BỘ LY HỢP KHỞI
ĐỘNG HONDA WAVE 100
KWYP (2013)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE WAVE 100 KWYP (2013) · Dùng cho
HONDA WAVE (2013)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-12-catalogue-bo-ly-h
op-khoi-dong-honda-wave-100-kwyp-2013--
EPCDOV0003804 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 25 chi tiết

Có giá tham
khảo: 25/25

Tổng giá trị:
3,378,031đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (31/07/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (25 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E - 12 CATALOGUE BỘ LY HỢP KHỞI ĐỘNG
HONDA WAVE 100 KWYP (2013):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Tấm chắn dầu Bộ điện 11321-179-710 HONDA
CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE

11321179710 1 133,112đ

2 Xích khởi động 28101-GB4-701 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28101GB4701 1 50,955đ

2 Xích khởi động 28101-GB4-702 HONDA WAVE
100

28101GB4702 1 283,330đ

3 Cao su dẫn xích khởi động 28102-GB4-700
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28102GB4700 1 34,660đ

4 Cao su đỡ xích khởi động 28103-GB4-700
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28103GB4700 1 32,536đ

5 Nhông khởi động (41 răng) 28110-KTL-780
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28110KTL780 1 185,572đ

6 Tấm chặn nhông xích đề 28117-KFL-850
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28117KFL850 1 14,472đ

https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-12-catalogue-bo-ly-hop-khoi-dong-honda-wave-100-kwyp-2013--EPCDOV0003804
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-12-catalogue-bo-ly-hop-khoi-dong-honda-wave-100-kwyp-2013--EPCDOV0003804
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-12-catalogue-bo-ly-hop-khoi-dong-honda-wave-100-kwyp-2013--EPCDOV0003804


DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 2/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-12-catalogue-bo-ly-hop-khoi-dong-honda-wave-100-kwyp-2013--EPCDOV0003804

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Đĩa bi khởi động 28120-179-710 HONDA CUB-
C70, DREAM, WAVE

28120179710 1 1,571,453đ

7 Đĩa bi khởi động 28120-KFM-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28120KFM900 1 341,621đ

8 Lò xo chốt đẩy bi khởi động 28125-179-710
HONDA CUB-C70, DREAM, WAVE

28125179710 1 59,649đ

8 Lò xo chốt đẩy bi khởi động 28125-KFM-900
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28125KFM900 1 27,635đ

9 Chụp lò xo đẩy bi khởi động 28126-253-030
HONDA CUB-C70, DREAM, WAVE

28126253030 1 111,013đ

9 Chụp lò xo đẩy bi khởi động 28126-KFM-900
HONDA DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

28126KFM900 1 28,941đ

10 Tấm lót bên đĩa khởi động 28128-179-710
HONDA CUB-C70, DREAM, WAVE

28128179710 1 30,148đ

11 Vòng đệm hãm 90464-GB2-701 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

90464GB2701 1 61,306đ

12 Vòng bi kim 19x23x13 91005-GB2-701 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

91005GB2701 1 122,008đ

12 Vòng bi kim 19x23x13 91005-GB2-702 HONDA
WAVE 100

91005GB2702 1 82,967đ

13 Bi đũa 10X10 91101-179-710 HONDA CUB-
C70, DREAM, WAVE

91101179710 1 27,133đ

14 Bi đũa 5X11.8 91102-179-711 HONDA CUB-
C70, DREAM, FUTURE, WAVE

91102179711 1 28,941đ

15 Phớt dầu 30x42x4.5 91201-GB4-691 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

91201GB4691 1 35,355đ

16 PHỚT DẦU 18.9X28X5 91202-GB4-692 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

91202GB4692 1 46,968đ

17 Phớt O 107x2 91301-035-003 HONDA CUB-
C70, DREAM, FUTURE, WAVE

91301035003 1 32,076đ

18 Phớt O 6x1 91317-171-003 HONDA CUB-C70,
DREAM, FUTURE, WAVE

91317171003 1 14,472đ

19 Vít 6x16 93600-060-160A HONDA CB 250,
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

93600060160A 1 10,854đ

20 Bu lông 6x10 96001-060-1000 HONDA CUB-
C70, DREAM, FUTURE, WAVE

960010601000 1 10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng WAVE · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
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https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA+
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2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-12-catalogue-bo-ly-hop-khoi-dong-honda-wave-100-kwyp-2
013--EPCDOV0003804 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 12 CATALOGUE BỘ
LY HỢP KHỞI ĐỘNG HONDA WAVE 100 KWYP
(2013) (EPCDOV0003804)

Cập nhật lần cuối
31/07/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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